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MẪU HỘP 100 ỐNG DUNG DỊCH TIÊM 1ml
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  CHỈĐỊNH:
Bệnhbạichântay,bệnhđáidắt.
Liệtthầnkinh,bắpthịtmỏimệt, liệt dương.

Điềutrịngộđộcthuốcngủbarbituricvàkíchthíchtrongtrườnghợpmởnão.
CHỐNGCHỈĐỊNH:
Mẫncảmvớithuốc,cứngđộngmạch,viêmmạchcấptính,độngkinh,viêmgan,bệnhgiậtrút
(Tetanie), bệnhBasedow,trẻemdưới2tuổi.

TÁC DỤNGKHÔNGMONGMUỐNVÀCÁCTHÔNGTINKHÁC:
Xinđọctrong tờhướng dẫnsửdụngthuốcbêntronghộp.

BETHUGCXA TAM TAY CUATREEM
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MẪU TỜ HƯỚNG DẪN SỬDỤNG THUỐC

 

 

THUỐC BÁN THEO ĐƠN

ĐỂ THUỐC XA TẦM TAY CỦA TRẺ EM
ĐỌCKỸ HƯỚNG DẪN SỬDỤNG THUỐC TRƯỚC KHI DÙNG
THUỐC NÀY CHÍ DÙNG THEO ĐƠN CỦA BÁC SĨ
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN CỦA BÁC SĨ

Dungdichtiem

STRYCHNIN SULFAT tmg/mi
TRÌNH BÀY: Hộp 10 ống, 100 ống thuốc tiêm 1ml.

CÔNG THỨC:
Strychnin sulfat...........................«ócnhehhe1mg

Acid hydroclorid 1N .........................-..- «+:0,0007 ml \
Nước cất pha tiêm vừa đủ.............................------- «+1ml

DƯỢC LỰC HỌC:
Strychnin sulfat là alcaloid của hạt mã tiền có tác dụng ưu tiên trên
tuỷ sống. Strychnin có tác dụng kích thích phản xạ tuỷ, tăng dẫn
truyền thần kinh cơ, tăng dinh dưỡng và hoạt động cơ nên thường
dùng điều trị các trường hợp tê liệt, suy nhược, đái dầm, liệt dương.

DƯỢC ĐỘNG HỌC:
Strychnin được hấp thu nhanh chóng sau khi tiêm. Các dấu hiệu bắt
đầu xuất hiện trong vòng 15 đến 30 phút, đôi khi xuất hiện chậm sau
1 giờ.
Strychnin di chuyển trong huyết tương và hồng cầu, và nhanh chóng
rời khỏi dòng máu, khoảng 50% có thể nhập vào các mô trong vòng
5 phút. Trong một ngộ độc gây tử vong bởi strychnin, strychnin được
tìm thấy trong mật, gan và dạ dày. Nửa đời của thuốc trong huyết
tương là 10 giờ.
Strychnin dễ dàng được chuyển hóa, chủ yếu bởi các enzyme của
microsome gan.
Một vài phút sau khi uống, strychnin được bài tiết không thay đổi
trong nước tiểu. Khoảng 10 đến 20% liều sẽ được bài tiết dưới dạng
không thay đổi trong nước tiểu sau 24 giờ. Tỷ lệ bài tiết càng giảm khi
liều lượng ngày càng tăng. Số lượng bài tiết qua thận, khoảng 70%
được đào thải trong 6 giờ đầu, và gần 90% trong 24 giờ đầu tiên, bài
tiết gần như hoàn toàn trong vòng 48 đến 72 giờ.

CHỈ ĐỊNH:
Bệnh bại chân tay, bệnh đái dắt.
Liệt thần kinh, bắp thịt mỏi mệt, liệt dương.
Điều trị ngộ độc thuốc ngủ barbituric và kích thích trong trường hợp
mở não (nghĩa là strychnin dùng để kích thích trong các trường hợp bị
mắc bệnh não glycin. Bệnh não glycine là một khiếm khuyết bẩm
sinh trong hệ thống enzyme chịu trách nhiệm cho sự trao đổi chất
của glycine. Nó được đặc trưng bởi nồng độ lớn lên của glycine trong
huyết tương, dịch não tủy, và nước tiểu. Các triệu chứng của glycine
tích tụ bao gồm suy hô hấp, giảm trương lực cơ, co giật, ói mửa, và
thờ ơ cùngcực. Hậu quả phổ biến là chậm phát triển tâm thần và tử
vong sớmởtrẻ sơ sinh.
Strychnin hoạt động như một chất đối kháng cạnh tranh chọn lọc để
ngăn chặn những tác động ức chếcủaglycine taicac thu théglycine,

LIEU LƯỢNG VÀ CÁCH DUNG:
Theo chỉdẫn của thầythuốc điều trị.
Cách dùng: Tiêm dưới da theo chỉ dẫn của thầy thuốc.
Liều dùng:
~ Liều khuyến cáo đối với người lớn: 1 mgx2 lần/ngày
-Trong bénh té liét day than kinh, phải tiêm với liềutăng dần. Bắt
đầu với liều 2 mgingày,mỗingày tăng thêm 1 mg, dần dần có thể
lên tới 5 mg/ngày, rồi rút xuống 2 mg mỗi ngày đến liều ban đầu.
- Trẻ em dưới 2 tuổi không được dùng.
- Trẻ em trên 2 tuổi: Dùng theo chỉ định của bác sĩ điều trị.
- Liều tối đa đối với người lớn: 2 mg/lần; 5 mg/ngày
- Không dùng quá liều chỉ định.

CHỐNGCHỈĐỊNH:
Mẫn cảm với thuốc, cứng động mạch, viêm mạch cấp tính, động
of viêm gan, bệnh giật rút (Tetanie), bệnh Basedow, trẻ em dưới 2

tuổi.

NHỮNG LƯU Ý ĐẶC BIỆT:
Liều cao strychnin làm tăng phản xạ và gây cơn co giật giống như co
giậtuốn ván.
TƯƠNG TÁC THUỐC:
Thuốc tê, barbiturat hoặc cura đối kháng tác dụng gây hưng phán
tủy sống, làm tăng cường kiện cơ của strychnin.

THẬN TRỌNG:
Thận trọng khi sửdụng cho người bị cao huyết áp.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:
Run, co giật nhẹ, cứng cơ mặt và chỉ.
Thông báo cho bác sĩnhững tác dụng không mong muốn gặp phải
khisửdụng thuốc.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:
Không nên sử dụng Strychnin sulfat cho phụ nữ có thai và cho
con bú.

SỬ DỤNG QUÁ LIỀU:
Liều cao strychnin kích thích cả hành não, vỏ não, làm tăng biên độ
và tần số hô hấp, tăng tuần hoàn khi các trung tâm này bị ức chế,
kích thích mạnh tuỷ sống làm tăng phản xạ và gây cơn co giật giống
như co giật uốn ván. Cơn co giật do strychnin có tính chất phản xạ,
chỉ xuất hiện khi có kích thích từ bên ngoài như tiếng động, ánh
sáng... Vì vậy, khi ngộ độc strychnin cần để bệnh nhân vào buồng tối
tránh mọi kích thích và dùng các thuốc ức chế cơn co giật như ether,
thuốc ngủ.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.
HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất

Không dùng quá thời hạn ghi trên bao bì.

TIÊU CHUẨN: TCCS

 

CONG TY CO PHAN DUOC PHAM TRUNG UONG 2
D 9 Trần Thánh Tông - Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội - Việt Nam

¬ Sản xuất tại:

Che” Lô 27, KCN Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội - Việt Nam
DT: (04).20474126

 

 

we

nên có tác dụng kích thích, tác dụng làm giảm các dấu hiệu do sựgia
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